	
	KHOA  XÂY  DỰNG
	

	
	ĐT: 057  3 821041
	

	TT
	Họ và 
	tên
	Nhà riêng
	Di động
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	 TK: Huỳnh Quốc
	Hùng
	 
	0942000751
	 

	02
	 PTK: Nguyễn Phan
	 Duy
	 
	0917688903
	 

	03
	 PTK: Ngô Ngọc
	Cường
	 
	0918945557
	 

	04
	 PTK: Phạm Ngọc
	Tân
	 
	0909275457
	 

	05
	TBM:Nguyễn Thanh
	Hải
	 
	0942000754
	 

	06
	PTBM: Ngô Đình 
	Châu
	 
	0903595073
	 

	07
	PTBM: Nguyễn Công
	Đức
	 
	0937662985
	 

	08
	PTBM: Trần  Vĩnh
	Lộc
	 
	0901175408
	 

	09
	PTBM: Võ Văn
	Nam
	 
	0979232125
	 

	10
	 Nguyễn Minh Tuấn
	Anh
	 
	01282769547
	 

	11
	 Phan Công
	Bàn
	 
	0935340390
	 

	12
	 Nguyễn  Thành
	Chung
	 
	0988927609
	 

	13
	 Nguyễn Thành 
	Công
	 
	0914200152
	 

	14
	 Phạm Việt
	Cường
	 
	0989769302
	 

	15
	 Phạm Hoàng 
	Dũng
	 
	0974490460
	 

	16
	 Hà Hoàng 
	Giang
	 
	0905932012
	 

	17
	 Võ Thị Việt
	Hà
	 
	01247571312
	 

	18
	 Trương Quang
	Hải
	 
	01202459494
	 

	19
	 Phạm Duy
	Hiếu
	 
	0907925534
	 

	20
	 Nguyễn Quang
	Hòa
	 
	01665586335
	 

	21
	 Võ Huy
	Lâm
	 
	0948510269
	 

	22
	 Đỗ Thị Kim
	Oanh
	 
	0934778345
	 

	23
	 Lương Minh
	Sang
	 
	0908096138
	 

	24
	 Lê Trường
	Sinh
	3 841718
	0983206625
	 

	25
	 Đặng Ngọc
	Tân
	 
	0981425475
	 

	26
	 Ngô Duy
	Tiến
	 
	0918157584
	 

	27
	 Bùi Kiến
	Tín
	 
	0982163316
	 

	28
	 Lê Nguyễn Công
	Tín
	 
	0934611530
	 

	29
	 Lê Hữu
	Tính
	3 211655
	01236009399
	 


	KHOA  XÂY  DỰNG (trang 2)

	
	ĐT: 057  3 821041
	

	TT
	Họ và 
	tên
	Nhà riêng
	Di động
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 Nguyễn Bá 
	Toàn
	 
	0935093151
	 

	31
	 Vũ Huyền
	Trân
	3 851015
	01679485929
	 

	32
	 Nguyễn H.Minh 
	Trang
	 
	0942000762
	 

	33
	 Trịnh  Minh
	Trí
	 
	01684535746
	 

	34
	 Lê Văn
	Trí
	 
	0935982647
	 

	35
	 Lê    Văn
	Trình
	 
	0976019644
	 

	36
	 Dương Lê
	Trường
	 
	0977077724
	 

	37
	 Huỳnh  Đức
	Tú
	 
	0976281321
	 

	38
	 Chu  Thị  Hải
	Vinh
	 
	0942000753
	 

	39
	 Lê Đình 
	Vinh
	 
	0916437276
	 

	40
	 Đoàn Mộng
	Xanh
	 
	01683964860
	 

	41
	 Lê Văn
	Trung
	 
	0977635494
	 

	42
	 Phạm Đăng
	Khoa
	 
	0915900045
	 

	43
	Phạm Trí
	Quang
	 
	01674583018
	 

	44
	Lê Hoàng
	Vũ
	 
	01674167065
	 

	45
	Lê Văn 
	Đồng
	 
	0937327034
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	*
	Khoa XD khu B
	 
	 
	0573 846735
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


